
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỊNH HÓA 

 

Số: 1264/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Định Hóa, ngày 04 tháng 9  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở và công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải, 

hòa giải viên trên địa bàn xã Định Hóa  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN của Chính 

phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện 

một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Xét Văn bản số 137/MTTQ-BTT ngày 04 tháng 9 năm 2026 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hóa về việc đề nghị quyết định số lượng Tổ 

hòa giải và hòa giải viên trong các Tổ hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Số lượng tổ hòa giải và Tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên 

1. Công nhận số lượng 14 Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Định Hóa. 

2. Số lượng hòa giải viên và Tổ trưởng của từng Tổ hòa giải được xác định theo 

danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

3. Tổ trưởng và các hòa giải viên của Tổ hòa giải thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Việc tổ chức Tổ hòa giải phải bảo đảm mỗi Tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên 

trở lên; trong đó có hòa giải viên nữ; đối với địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu 

số, Tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật 

Hòa giải ở cơ sở. 



Điều 2. Trách nhiệm của Tổ hòa giải 

1. Thực hiện hòa giải các vụ, việc theo phạm vi, nguyên tắc và quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

2. Phối hợp với Trưởng xóm, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các tổ chức có 

liên quan trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả hoạt động hòa giải theo quy 

định, hằng năm phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận thực hiện rà soát, đánh 

giá về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải để đề xuất việc củng cố, kiện toàn khi 

cần thiết. 

4. Kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải được thực hiện theo quy định hiện hành 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 751/QĐ-

UBND ngày 30/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Định Hóa về việc công nhận hòa 

giải viên ở cơ sở và tổ trưởng tổ hòa giải. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Trưởng các xóm; Trưởng Ban công tác 

Mặt trận các xóm; Tổ trưởng các Tổ hòa giải, hòa giải viên và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực  Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Các Trưởng xóm, Trưởng Ban CTMT xóm trên 

địa bàn xã; 

- Lưu: VT, TP.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

 

  



DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         /9/2026 của Chủ 

tịch UBND xã Định Hóa) 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

DANH 
ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

  1. XÓM PHÚC SINH (07 người) 

1 1 Bàn Thị Khai Tổ trưởng Xóm Phúc Sinh   

2 2 Hoàng Văn Phương Thành viên Xóm Phúc Sinh   

3 3 Lường Thị Toàn Thành viên Xóm Phúc Sinh   

4 4 Ma Đức Vạn Thành viên Xóm Phúc Sinh   

5 5 Nguyễn Văn Tài Thành viên Xóm Phúc Sinh   

6 6 Nông Thị Ngoan Thành viên Xóm Phúc Sinh   

7 7 Ma Thị Hải Thành viên Xóm Phúc Sinh   

  2. XÓM KHUỔI CHAO (06 người) 

8 1 Hoàng Văn Tần Tổ trưởng Xóm Khuổi Chao   

9 2 Triệu Văn Phương Thành viên Xóm Khuổi Chao   

10 3 Bùi Mạnh Thiết Thành viên Xóm Khuổi Chao   

11 4 Trần Thị Thùy Thành viên Xóm Khuổi Chao   

12 5 Trần Thị Giáp Thành viên Xóm Khuổi Chao   

13 6 Ma Thị Gấm Thành viên Xóm Khuổi Chao   

 3. XÓM KHẤU BẢO (07 người) 

14 1 Lê Hoàng Tuân Tổ trưởng Xóm Khấu Bảo   

15 2 Nguyễn Văn Tuyên Thành viên Xóm Khấu Bảo   

16 3 Triệu Văn Chúc Thành viên Xóm Khấu Bảo   

17 4 Hoàng Văn Hợp Thành viên Xóm Khấu Bảo   

18 5 Bàng Tiến Thu Thành viên Xóm Khấu Bảo   

19 6 Lưu Đình Thọ Thành viên Xóm Khấu Bảo   

20 7 Trân Mai Hương Thành viên Xóm Khấu Bảo   

  4. XÓM BÃI Á (07 người) 

21 1 Triệu Văn Thi Tổ trưởng Xóm Bãi Á   

22 2 Nguyễn Trọng Toại Thành viên Xóm Bãi Á   

23 3 Ma Thị Nương Thành viên Xóm Bãi Á   

24 4 Phạm Thị Nhung Thành viên Xóm Bãi Á   



25 5 Dương Ngọc Tú Thành viên Xóm Bãi Á   

26 6 Đào Thị Nhàn Thành viên Xóm Bãi Á   

27 7 Nguyễn Khánh Bằng Thành viên Xóm Bãi Á   

 5. XÓM ĐỒNG THỊNH (07 người) 

28 1 Triệu Văn Thủy Tổ trưởng Xóm Đồng Thịnh   

29 2 Vũ Văn Hải Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

30 3 Vũ Văn Năng Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

31 4 Nông Chính Hoàng Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

32 5 Trung Văn Com Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

33 6 Hoàng Thị Hương Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

34 7 Vũ Đình Quỳnh Thành viên Xóm Đồng Thịnh   

  6. XÓM TRUNG TÂM (07 người) 

35 1 Trần Đức Thắng Tổ trưởng Xóm Trung Tâm   

36 2 La Thị Châu Thành viên Xóm Trung Tâm   

37 3 Nguyễn Quang Dũng Thành viên Xóm Trung Tâm   

38 4 Bàng Việt Lâm Thành viên Xóm Trung Tâm   

39 5 Ma Thị Tưởng Thành viên Xóm Trung Tâm   

40 6 Lê Cành Ngọc Thành viên Xóm Trung Tâm   

41 7 Phạm Xuân Đản Thành viên Xóm Trung Tâm   

  7. XÓM PHÚC CHU (06 người) 

42 1 Phạm Thị Nguyệt Oanh Tổ trưởng Xóm Phúc Chu   

43 2 Lý Thị Chí Thành viên Xóm Phúc Chu   

44 3 Lý Thị Hồng Phượng Thành viên Xóm Phúc Chu   

45 4 Hoàng Văn Thật Thành viên Xóm Phúc Chu   

46 5 Lộc Văn Mão Thành viên Xóm Phúc Chu   

47 6 Ma Thị Nếp Thành viên Xóm Phúc Chu   

  8. XÓM HỢP THÀNH (07 người) 

48 1 Phạm Thanh Nhuận Tổ trưởng Xóm Hợp Thành   

49 2 Phạm Vũ Quyền Thành viên Xóm Hợp Thành   

50 3 Phan Thị Hòa Thành viên Xóm Hợp Thành   

51 4 Đặng Thị Lợi Thành viên Xóm Hợp Thành   

52 5 Lý Phúc Ky Thành viên Xóm Hợp Thành   

53 6 Ma Văn Hòa Thành viên Xóm Hợp Thành   



54 7 Hoàng Tiến Mạnh Thành viên Xóm Hợp Thành   

  9. XÓM CHỢ CHU (11 người) 

55 1 Hoàng Thị Chanh Tổ trưởng Xóm Chợ Chu   

56 2 Mông Thị Thơm Thành viên Xóm Chợ Chu   

57 3 Nguyễn Văn Chung Thành viên Xóm Chợ Chu   

58 4 Phùng Văn Chinh Thành viên Xóm Chợ Chu   

59 5 Lê Thị Thanh Loan Thành viên Xóm Chợ Chu   

60 6 Lèng Thị Hương Thành viên Xóm Chợ Chu   

61 7 Phùng Văn Hải Thành viên Xóm Chợ Chu   

62 8 Phạm Thị Nụ Thành viên Xóm Chợ Chu   

63 9 Chử Thị Thanh Thành viên Xóm Chợ Chu   

64 10 Trịnh Đức Hiển Thành viên Xóm Chợ Chu   

65 11 Vũ Văn Tuấn Thành viên Xóm Chợ Chu   

  10. XÓM BẢO CƯỜNG (09 người) 

66 1 Ma Thị Sản  Tổ trưởng Xóm Bảo Cường   

67 2 Ma Văn Huân Thành viên Xóm Bảo Cường   

68 3 Phạm Minh Tuấn Thành viên Xóm Bảo Cường   

69 4 Lộc Thị Mai Thành viên Xóm Bảo Cường   

70 5 Vi Thị Ngân Thành viên Xóm Bảo Cường   

71 6 Mông Lê Đức Thành viên Xóm Bảo Cường   

72 7 Vương Văn Hậu Thành viên Xóm Bảo Cường   

73 8 Phạm Thị Bích  Thành viên Xóm Bảo Cường   

74 9 Phạm Văn Đức Thành viên Xóm Bảo Cường   

  11. XÓM BÃI HỘI (07 người) 

75 1 Chu Thị Hiền Tổ trưởng Xóm Bãi Hội   

76 2 Vũ Văn Tuân Thành viên Xóm Bãi Hội   

77 3 Nguyễn Văn Thành Thành viên Xóm Bãi Hội   

78 4 Phùng Đức Tám Thành viên Xóm Bãi Hội   

79 5 Nông Thị Bền Thành viên Xóm Bãi Hội   

80 6 Phùng Đức Hiếu Thành viên Xóm Bãi Hội   

81 7 Phan Văn Thái Thành viên Xóm Bãi Hội   

  12. XÓM XUÂN LẠC (07 người) 



82 1 Mai Thị Cẩm Hoa Tổ trưởng Xóm Xuân Lạc   

83 2 Vũ Văn Vĩnh Thành viên Xóm Xuân Lạc   

84 3 Sằm Văn Bẩy Thành viên Xóm Xuân Lạc   

85 4 Ma Thị Thủy Thành viên Xóm Xuân Lạc   

86 5 Liêu Văn Giai Thành viên Xóm Xuân Lạc   

87 6 Phạm Thị Hòa Thành viên Xóm Xuân Lạc   

88 7 Triệu Văn Bảng Thành viên Xóm Xuân Lạc   

  13. XÓM BẢO LINH (07 người) 

89 1 Triệu Văn Kiên Tổ trưởng Xóm Bảo Linh   

90 2 Ma Công Đức Thành viên Xóm Bảo Linh   

91 3 Đặng Văn Tong Thành viên Xóm Bảo Linh   

92 4 Mã Văn Tanh Thành viên Xóm Bảo Linh   

93 5 Nguyễn Thị Hường Thành viên Xóm Bảo Linh   

94 6 Mai Viết Lịch Thành viên Xóm Bảo Linh   

95 7 Đồng Anh Đức Thành viên Xóm Bảo Linh   

  14. XÓM ĐỒNG LÀN (07 người) 

96 1 Trương Thị Đặt Tổ trưởng Xóm Đồng Làn   

97 2 Nông Chính Kiên Thành viên Xóm Đồng Làn   

98 3 Ma Đình Phong Thành viên Xóm Đồng Làn   

99 4 Nguyễn Thị Huyền Thành viên Xóm Đồng Làn   

100 5 Đào Thị Bích Thành viên Xóm Đồng Làn   

101 6 Nguyễn Thị Thôn Thành viên Xóm Đồng Làn   

102 7 Hứa Thị Thắm Thành viên Xóm Đồng Làn   

   Danh sách này có 102 người./. 
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